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BÁO CÁO 

Đánh giá việc triển khai, sử dụng các sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 đã lựa 

chọn thực hiện trong năm học 2022- 2023 

 
  

 Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh,  

 Thực hiện Công văn số 149/PGDĐT ngày 18/2/2022 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc báo cáo kết quả sử dụng SGK lớp 6 và đề xuất lựa chọn sách 

giáo khoa lớp 7 năm học 2022-2023, Trường THCS Lý Tự Trọng báo cáo đánh 

giá việc triển khai, sử dụng sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 đã lựa chọn thực hiện 

trong năm học 2022- 2023 như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo 

           - Nhà trường đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, 

Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT liên quan đến việc lựa chọn SGK lớp 6, lớp 7 cho 

học năm học 2022-2023: Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 

của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; 

- Thực hiện việc phân công triển khai nhiệm vụ tại quyết đinh số 08b/QĐ-

THCS ngày 24 tháng 1 năm 2022 của trường THCS Lý Tự Trọng về việc nghiên 

cứu đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, lớp 7 năm học 2022-2023 

- Thực hiện đầy đủ các qui trình: (1) Tổ chức đọc sách theo đường link 

của Sở GD&ĐT cung cấp, (2) tham dự đầy đủ các buổi hội thảo về các bộ sách 

giáo khoa, (3) Cá nhân giáo viên, cha mẹ học sinh nhận xét, đánh giá sách, (4) 

Họp tổ lấy ý kiến nhận xét, đánh giá; Họp cha mẹ học sinh theo đơn vị lớp để 

xin ý kiến; (5) Họp cấp trường (đủ thành phần BGH, TTCM, Ban đại diện 

CMHS). (5) Văn bản đề xuất lựa chọn sách  lớp 6, 7 cho năm học 2022-2023. 

2. Công tác tuyên truyền 

 - Nhà trường thông tin đến giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh Quyết 

định số 852/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về phê duyệt danh mục sách giáo khoa 

lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Gửi 

đến cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh đường link đọc sách và tham 
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gia hội thảo: https://www.hoc10.vn/tu-sach.html; niêm yết tại đơn vị, thông tin 

công khai trên trang điện tử của nhà trường. 

 - Các tổ chuyên môn: tổ chức họp, nhận xét sách giáo khoa theo môn 

học. 

 - Tại đơn vị lớp khối 6 và khối 7: giáo viên chủ nhiệm thông tin qua zalo 

nhóm lớp để tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và lấy ý kiến của cha mẹ học sinh 

về chương trình sách giáo khoa lớp 6 và lớp 7 đang học năm 2022-2023. Lấy ý 

kiến cha mẹ học sinh thông qua google biểu mẫu được các giáo viên chủ nhiệm 

lớp gửi đường link qua zalo lớp. 

3. Kết qủa thực hiện 

           3.1. Khối 6: 

          - Danh mục sách nhà trường đang sử dụng 

 TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 6 tập 

một 

(Cánh Diều) 

- Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết 

- Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống 

cùng các tác giả Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm 

Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

Ngữ văn 6, tập 

hai (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết  

-Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống  

Cùng các tác giả Lê Thị Tuyết Hạnh, 

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước 

Hoàng, Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

2 

Toán 6, tập 

một (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Đỗ Đức 

Thái cùng các tác giả Lê Tuấn Anh, Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang. 

Đại học Sư 

phạm 

Toán 6, tập hai 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Đỗ Đức 

Thái cùng các tác giả Lê Tuấn Anh, Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang. 

Đại học Sư 

phạm 

https://www.hoc10.vn/tu-sach.html
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3 
Tiếng Anh 6 

Global Success 

-Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân  

-Chủ biên: Nguyễn Thị Chi  

Cùng các tác giả Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, 

Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự 

nhiên 6 (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên: Mai Sỹ Tuấn  

-Chủ biên: Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị 

Oanh đồng chủ biên. 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Lịch sử và Địa 

lí 6 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên phần Lịch sử: Đỗ Thanh 

Bình -Chủ biên phần Lịch sử Nguyễn Thế 

Bình  

Cùng các tác giả Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 

Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao;  

-Đồng Tổng Chủ biên phần Địa lí: 

Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông 

-Chủ biên phần Địa lí: Nguyễn Minh Tuệ  

cùng các tác giả Nguyễn Tường Huy, Trần 

Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, 

Ngô Thị Hải Yến. 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục công 

dân 6 

 (Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc  

-Chủ biên: Phạm Việt Thắng  

cùng các tác giả Bùi Xuân Anh, Dương 

Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 

Thị Thuận, Mai Thu Trang. 

Đại học Huế 

8 
Âm nhạc 6 

(Cánh Diều) 

-Đồng tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên, 

Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, 

Vũ Ngọc Tuyên. 

ĐHSP Tp Hồ 

Chí Minh 

9 
Mĩ Thuật 6 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Phạm 

Văn Tuyến  

Cùng các tác giả Ngô Thị Hường, Nguyễn 

Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị 

Đại học Sư 

phạm 
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Hồng Thắm. 

10 
Tin học 6 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Hồ Sĩ Đàm 

-Chủ biên: Hồ Cẩm Hà 

cùng các tác giả: Nguyễn Đình Hóa, Phạm 

Thị Anh Lê. 

Đại học Sư 

phạm 

11 
Công nghệ 6 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Tất Thắng  

-Chủ biên: Dương Văn Nhiệm  

cùng các tác giả Phạm Thị Lam Hồng, 

Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

12 

Giáo dục thể 

chất 6 

 (Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên Lưu Quang Hiệp  

-Chủ biên: Bùi Ngọc  

cùng các tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, 

Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy. 

Đại học Sư 

phạm 

13 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 6 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Đức Quang 

- Chủ biên: Nguyễn Đức Sơn cùng các tác 

giả: Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân  

Đại học Sư 

phạm 

          - Nhận xét, đánh giá sách đang sử dụng đến thời điểm hiện tại: 

         * Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương 

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ tiếng Việt trong 

sáng dễ hiểu và cách thức thể hiện phải phù hợp với  văn hóa lịch sử, địa lí của tỉnh 

Quảng Ninh; đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh 

Quảng Ninh. 

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, đảm bảo tính linh hoạt để giáo viên 

có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phù 

hợp với thực tế địa phương và đặc thù môn học. 

- Chất lượng sách giáo khoa tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,...); 

giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa 

phương; có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các 

điều kiện dạy học khác tại địa phương hiện nay. 

          * Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường 

- SGK được trình bày khoa học, hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh. Kênh 

chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, có tính thẩm mỹ cao. 
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- Cha mẹ có thể tham khảo sách giáo khoa để hỗ trợ cho con học tập ở nhà. 

- Nội dung của các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa phù hợp với đặc 

trưng môn học và tâm lí lứa tuổi của học sinh; phù hợp với thiết bị dạy học và 

học liệu điện tử bổ sung. 

- Nhiệm vụ học tập của các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa rõ ràng, giúp 

học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu hướng đến việc phát triển năng 

lực, phẩm chất và các kỹ năng sống cần đạt cho học sinh. 

- Nhiệm vụ học tập của các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa đa dạng, 

chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, 

độc lập. 

- Sách giáo khoa phù hợp với điều kiện tổ chức giảng dạy tại nhà trường 

như đội ngũ, cơ sở vật chất, điều kiện thiết bị dạy học hiện đại,…để phục vụ mục 

tiêu giáo dục. 

- Nội dung của các bài học/chủ đề trong sách giáo khoa có quan hệ liên 

môn lô gic, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn, bảo đảm các yêu cầu cần đạt 

của chương trình. 

- Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương 

pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực 

của học sinh; giúp cán bộ quản lí và giáo viên năng động, sáng tạo, phát huy 

được năng lực, sở trường. 

        3.2. Khối 7 

       - Danh mục sách nhà trường đang sử dụng 

 TT Tên sách Tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 7 tập 

một 

(Cánh Diều) 

- Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết 

- Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống 

cùng các tác giả Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm 

Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

Ngữ văn 7, tập 

hai (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết  

-Chủ biên: Đỗ Ngọc Thống  

Cùng các tác giả Lê Thị Tuyết Hạnh, 

Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Phước 

Hoàng, Nguyễn Văn Lộc. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

2 

Toán 7, tập 

một (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Đỗ Đức 

Thái cùng các tác giả Lê Tuấn Anh, Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Đại học Sư 

phạm 
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Quang. 

Toán 7, tập hai 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Đỗ Đức 

Thái cùng các tác giả Lê Tuấn Anh, Đỗ 

Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang. 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Tiếng Anh 7 

Global Success 

-Tổng Chủ biên: Hoàng Văn Vân  

-Chủ biên: Nguyễn Thị Chi  

Cùng các tác giả Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thuỵ Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, 

Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Khoa học tự 

nhiên 7 (Cánh 

Diều) 

-Tổng Chủ biên: Mai Sỹ Tuấn  

-Chủ biên: Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn 

Khánh, Đặng Thị Oanh đồng chủ biên. 

Cùng các tác giả: Nguyễn Văn Biên, Đào 

Tuấn Đạt, Phạm Thị Thanh Hội, Ngô Văn 

Hưng, Đỗ Thanh Hữu, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Phạm Thị Quế, Trương Anh Tuấn, 

Ngô Văn Vụ 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Lịch sử và Địa 

lí 7 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên phần Lịch sử: Đỗ Thanh 

Bình -Chủ biên phần Lịch sử Nguyễn Thế 

Bình  

Cùng các tác giả Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm, 

Nguyễn Văn Ninh, Ninh Xuân Thao;  

-Đồng Tổng Chủ biên phần Địa lí: 

Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông 

-Chủ biên phần Địa lí: Nguyễn Minh Tuệ  

cùng các tác giả Nguyễn Tường Huy, Trần 

Thị Thanh Thủy, Hoàng Phan Hải Yến, 

Ngô Thị Hải Yến. 

Đại học Sư 

phạm 
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7 

Giáo dục công 

dân 7 

 (Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Lộc  

-Chủ biên: Phạm Việt Thắng  

cùng các tác giả Bùi Xuân Anh, Dương 

Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 

Thị Thuận, Mai Thu Trang. 

Đại học Huế 

8 
Âm nhạc 7 

(Cánh Diều) 

-Đồng tổng chủ biên: Đỗ Thanh Hiên, 

Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, 

Vũ Ngọc Tuyên. 

ĐHSP Tp Hồ 

Chí Minh 

9 
Mĩ Thuật 7 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên: Phạm 

Văn Tuyến  

Cùng các tác giả Ngô Thị Hường, Nguyễn 

Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm. 

Đại học Sư 

phạm 

10 
Tin học 7 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Hồ Sĩ Đàm 

-Chủ biên: Hồ Cẩm Hà 

cùng các tác giả: Nguyễn Đình Hóa, Phạm 

Thị Anh Lê. 

Đại học Sư 

phạm 

11 
Công nghệ 7 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Tất Thắng  

-Chủ biên: Dương Văn Nhiệm  

cùng các tác giả Phạm Thị Lam Hồng, 

Nguyễn Thị Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh. 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

12 

Giáo dục thể 

chất 7 

 (Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên Lưu Quang Hiệp  

-Chủ biên: Bùi Ngọc  

cùng các tác giả Nguyễn Ngọc Tuấn, 

Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy. 

Đại học Sư 

phạm 

13 

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 7 

(Cánh Diều) 

-Tổng Chủ biên: Nguyễn Dục Quang 

- Chủ biên: Nguyễn Đức Sơn cùng các tác 

giả: Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân  

NXB Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 
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         - Nhận xét, đánh giá sách đang sử dụng đến thời điểm hiện tại: 

           * Tiêu chí 1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương 

- Nội dung sách giáo khoa phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, phù 

hợp với văn hóa, Lịch sử, Địa lý của Hạ Long, Quảng Ninh. 

- Hình ảnh, ngôn ngữ và các tư liệu sử dụng trong sách giáo khoa chuẩn 

mực, khoa học, hiện đại; phù hợp, gần gũi với cuộc sống hằng ngày của học 

sinh…. 

- Tạo cơ hội để nhà trường và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt 

động đặc thù thích hợp gắn với thực tế địa phương. 

- Bộ sách giáo khoa Cánh Diều đã có những điểm mới, gắn với thực tiễn 

cuộc sống. Có nhiều hình ảnh minh họa sinh động, thân thiện, tích hợp kỹ năng 

và kiến thức liên môn hướng tới phát triển năng lượng và phẩm chất của học 

sinh. 

- Có nhiều hoạt động giải trí giúp tạo hứng thú học tập cho học sinh, mà 

học sinh hoàn toàn có thể thực hiện ngay trên lớp trong mỗi tiết học giúp học 

sinh cảm nhận được việc từ lí thuyết gắn với trong thực tiễn cuộc sống. 

- Sách được in trên vật liệu giấy không bóng, chữ in to rõ ràng, giúp cho 

học sinh không bị lóa mắt khi đọc sách. 

          * Tiêu chí 2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường 

- Sách giáo khoa tạo điều kiện cho học sinh học tập tích cực, hiệu quả: 

          + Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, đặc biệt là phần giới thiệu vào 

bài hấp dẫn gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo hứng thú cho học sinh và phù hợp 

với đặc trưng môn học.  

+ Nội dung sách giáo khoa có tính tích hợp kiến thức liên môn, gắn kết 

với thực tiễn, giúp phát huy tối đa năng lực học sinh…. 

- Sách giáo khoa tạo điều kiện cho giáo viên đối mới phương pháp dạy 

học và kiểm tra đánh giá: 

+ Các bài học hoặc chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày 

đa dạng với các hoạt động, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn phương 

án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. 

+ Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và 

năng lực học tập của các nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. 

+ Các yêu cầu của mỗi hoạt động trong sách giáo khoa tạo điều kiện thuận 

lợi để giáo viên đánh giá mức độ đạt được về năng lực, phẩm chất của học 

sinh…. 

- Phù hợp với CSVC, trang thiết bị và các điều kiện dạy học hiện tại của nhà 

trường: 
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+ Có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các 

điều kiện dạy học tại địa phương. 

+ Sách giáo khoa có tính mở, có website hoặc phiên bản điện tử, tài liệu 

tham khảo hỗ trợ, giáo viên được hồ trợ, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa hiệu 

quả….  

          + Thuận lợi để giáo viên chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực 

hiện kế hoạch dạy học…. 

        4. Đề xuất 

 Năm học 2023-2024, nhà trường  tiếp tục sử dụng các đầu sách lớp 6 và 

lớp 7 như đã lựa chọn của năm 2022-2023.  

Trên đây là báo cáo kết quả việc triển khai, sử dụng các sách giáo khoa 

lớp 6, lớp 7 đã lựa chọn thực hiện trong năm học 2022- 2023 của trường THCS 

Lý Tự Trọng. 

 
Nơi nhận: 
- PGDĐT (báo cáo); 

- Lưu VT. 

                                                               

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Anh 
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